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1.  Thực trạng 
Đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục căn bản và toàn diện; tiếp tục phát triển cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, từng bước thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa và xã hội hóa, thực hiện tốt chủ trương đổi mới nội dung và phương pháp quản lý, dạy học, đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp theo hướng tiếp cận công nghệ 4.0. Căn cứ vào chiến lược phát triển của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh thành trường Cao đẳng chất lượng cao của Quốc gia, đạt chuẩn Asean. Đào tạo đa cấp, đa ngành theo hướng tiên tiến, hiện đại, có vị trí xứng đáng trong ngành giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam và khu vực, đào tạo đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
Sự ra đời của internet và ứng dụng ngày càng rông rãi của internet, sự phát triển như vũ bão của khoa học và công nghệ, xu thế toàn cầu hóa và hội nhập nói chung đã làm thay đổi mọi mặt của đời sống xã hội. Cách mạng công nghiệp 4.0 với sự hợp nhất của các công nghệ, sự xuất hiện và ứng dụng mạnh mẽ của “trí tuệ nhân tạo”, internet kết nối vạn vật, hệ thống kết hợp thực - ảo,…lảm mọi vật trên thế giới trong đó con người có thể kết nối, tác động với nhau bằng các tương tác thông minh.
Sự xâm nhập và ảnh hưởng của các tiến bộ công nghệ, xu thế toàn cầu hóa và hội nhập làm thay đổi nhận thức và vai trò của giáo dục, của nhà trường. Giáo dục phải trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, tạo ra các sản phẩm có hàm lượng chất xám, giá trị cao. Nhà trường phải tạo ra môi trường giáo dục mở, hiện đại để đào tạo nguồn nhân lực thông minh. Sự thay đổi nhu cầu, hứng thú, phong cách học tập và phương thức hoạt động của người học đặt ra yêu cầu tất yếu cho sự thay đổi giáo dục của nhà trường. Công nghệ thông tin và truyền thông ảnh hưởng, thay đổi phương thức giảng dạy và học tập thông qua tiềm năng của mình như là một nguồn tri thức, một phương tiện truyền tải nội dung, một phương tiện tương tác và đối thoại. Công nghệ thông tin và truyền thông làm thay đổi các yếu tố của chương trình giảng dạy và chuẩn bị nền tảng thiết yếu cho người học trước yêu cầu của thế giới số.
Phương pháp quản lý, phương pháp dạy học mới là phải phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của cán bộ, giáo viên, nhân viên và sinh viên - học sinh, phù hợp sự phát triển của xã hội, với sự phát triển của công nghệ hiện đại, đặc biệt là sự phát triển của công nghệ 4.0 hiện nay.
Đối với môi trường đào tạo nghề nhiều năm về lĩnh vực kỹ thuật thì việc trang bị thiết bị hiện đại, thiết bị thông minh là cần thiết và là tiền đề quan trọng của việc thực hiện phương pháp quản lý, giảng dạy. Bên cạnh đó qui mô, lưu lượng sinh viên – học sinh và số lượng ngành nghề đào tạo hiện nay của trường cần phải tăng cường công tác quản lý nhằm đảm bảo đạt hiệu quả tối ưu từ việc quản lý đến chất lượng đào tạo đáp ứng được nhu cầu của xã hội trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

Qua  thực tế công  tác cũng như công việc đang đảm nhận thì việc tham mưu đề xuất thiết bị phục vụ công tác quản lý và đào tạo, tôi chọn nội dung “Giải pháp đầu tư hệ thống Thiết bị trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM đáp ứng mô hình Nhà trường thông minh” làm đề tài sáng kiến cải tiến công tác chuyên môn của mình.
2.  Nội dung sáng kiến
Xã hội hiện nay của chúng ta đang ngày càng phát triển không ngừng về các lĩnh vực khoa học, kĩ thuật, kinh tế, văn hóa- xã hội, giáo dục. Bởi vậy, việc  đào tạo ra những con người chủ động, sáng tạo, thông minh, năng động trách nhiệm trong công việc; biết ứng dụng công nghệ thông tin và những thành tựu khoa học trong cuộc sống để thúc đẩy nhanh quá trình hội nhập và phát triển của đất nước Việt Nam., là điều vô cùng quan trọng.

Chỉ thị 2699/CT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 08/8/2017 đã nêu rõ nhiệm vụ chủ yếu thứ 5 trong năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục và Đào tạo: “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục.”
Lĩnh vực Công nghệ thông tin đã đạt đến công nghệ 4.0 và việc ứng dụng công nghệ này là một trong những giải pháp hữu hiệu đối với con người hiện đại.  Muốn ứng dụng công nghệ thông minh, để đào tạo con người thông minh cần phải có một môi trường thông minh, đó chính là trường học thông minh.
Xuất phát từ ý nghĩa thực tiễn và để đạt được các mục tiêu đó, trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã nổ lực và mạnh dạng thực hiện xây dựng đề án “Nhà trường thông minh”

Nhà trường thông minh là mô hình trường học sẽ hoạt động trên nền tảng ứng dụng Công nghệ thông tin và truyền thông trong việc quản lý, điều hành, tổ chức các hoạt động giáo dục, đồng thời xây dựng môi trường tương tác trên không gian mạng giữa nhà trường - gia đình - xã hội.
2.1. Vai trò của thiết bị thông minh
Thiết bị thông minh giúp cho nhà lãnh đạo, quản lý quản lý hiệu quả dựa trên nền tảng các ứng dụng công nghệ hiện đại, tiếp cận và sử dụng tối ưu các nguồn lực, công nghệ thông minh. Phát triển năng lực lãnh đạo, quản lý môi trường giáo dục thông minh.

Thiết bị thông minh giúp cho người Giảng viên ứng dụng đa dạng các phần mềm, các thiết bị công nghệ thông minh trong công tác giảng dạy. Phát triển được năng lực công nghệ thông tin, hỗ trợ học tập thông minh.

Thiết bị thông minh giúp cho người học tự định hướng phù hợp năng lực cá nhân của người học. Tiếp cận với các tài liệu, tài nguyên học tập và tự học. Sử dụng các công nghệ đa phương tiện là bắt buộc để học tập và có cơ hội học tập mở rông.
2.2. Sự cần thiết của việc đầu tư thiết bị thông minh
Việc đầu tư, trang bị thiết bị thông minh là yếu tố, là điều kiện quan trọng, ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả giảng dạy của giáo viên, học tập của học sinh, sinh viên cũng như công tác quản lý của nhà trường.

Với các vai trò được nêu trên thì trường học thông minh có sự hội tụ của các yếu tố: sư phạm thông minh, học tập thông minh, môi trường giáo dục thông minh và việc đầu tư các thiết bị thông minh sẽ làm tăng tương tác, mở rộng kết nối, nâng cao chất lượng dạy và học, tăng hiệu quả quản lý nhà trường. Nhà trường sẽ trở thành một tế bào, một mắc xích quan trọng trong thế giới kết nối với các trường học, với các tổ chức học tập khác và với cộng đồng nói chung.
Hiện nay nhà trường đang sử dụng rất hiệu quả các phần mềm quản lý, cụ thể như: Hệ thống quản lý hành chính Egov, phần mềm quản lý ngân hàng câu hỏi và tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính, phần mềm quản lý tài chính, phần mềm quản lý đào tạo PMT-EMS, phần mềm tin nhắn điện tử. Ngoài ra nhà trường đã thực hiện hệ thống hạ tầng mạng internet, thành lập trung tâm điều hành và quản lý dữ liệu lắp đặt hệ thống camera giám sát một số khu vực quan trọng trong khuôn viên trường.
2.3. Các nhóm giải pháp đáp ứng nhà trường thông minh
2.3.1. Nhóm giải pháp 1: Đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng vật chất đáp ứng với trường học thông minh
Đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng, vật chất đáp ứng với trường học thông minh, cụ thể như: Lắp đặt hệ thống internet băng thông rộng, tốc độ đường truyền đảm bảo tốt, phủ sóng wifi toàn trường và có đường truyền internet dự phòng; có hệ thống camera giám sát tại các lớp học, một số điểm cần thiết trong trường như: sân trường, cổng trường, khu vực lớp học lý thuyết, khu vực xưởng thực hành, khu vực thư viện, khu vực ký túc xá,….; Xây dựng các phòng học tiên tiến, thông minh với đầy đủ trang thiết bị hiện đại như máy tính nối mạng, bảng tương tác, máy tính bảng...; Phòng tin học, ngoại ngữ sử dụng phần mềm thi trắc nghiệm; chấm điểm tự động trên phần mềm; Thiết bị thực hành thí nghiệm, đồ dùng trực quan dạy học có gắn chip tự động để tự động hóa việc kiểm soát, bảo quản trang thiết bị dạy học…
Xây dựng kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho tập thể CB-GV-NV trong trường đảm bảo 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn theo quy định, ứng dụng được công nghệ thông tin vào giảng dạy có hiệu quả, vận hành và điều khiển tốt các thiết bị phòng học thông minh trong hoạt động giảng dạy và học tập.
2.3.2. Nhóm giải pháp 2: Quản lý trường học thông minh
Quản lý điều hành tác nghiệp:
Quản lý điều hành tác nghiệp là sử dụng phần mềm điều hành tác nghiệp trong công việc cụ thể về các lĩnh vực như: quản lý công văn đi, công văn đến, ký duyệt các văn bản. Giải pháp này giúp cán bộ quản lý dù có đi công tác ở đâu cũng vẫn có thể hoàn thành công việc đúng thời hạn, việc ban hành công văn, kế hoạch của nhà trường hoàn toàn được tự động hóa số công văn; giúp người quản lý có thể tra cứu dễ dàng công văn, văn bản của các cấp theo năm học, theo nội dung...
Hơn thế nữa, nhà trường hoàn toàn có thể kiểm soát được các công việc cần xử lý, công việc đến hạn, quá hạn xử lý, công việc đã chuyển giao cho cấp dưới,... Phần mềm Quản lý điều hành tác nghiệp có phiên bản chạy trên các thiết bị di động (máy tính bảng, điện thoại thông minh) giúp việc quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc hiệu quả, linh động hơn.
Nếu như trước đây, một nhân viên thường phải mất một hoặc nhiều giờ đồng hồ để tìm kiếm một văn bản hay tra cứu thông tin, thì với việc sử dụng điều hành tác nghiệp người dùng có thể tra cứu thông tin ngay tức thì với các chức năng: tìm kiếm toàn văn bản, tìm kiếm theo metadata  của từng loại thông tin (công văn, tài liệu, công việc, ...), tích hợp nhận dạng để tìm kiếm toàn văn trên tài liệu được quét vào hệ thống dưới dạng ảnh.
Quản lý, sử dụng chữ ký số, chữ ký điện tử trong điều hành tác nghiệp:

Mục đích sử dụng dạng chữ ký này giúp cán bộ quản lý, Ban giám hiệu nhà trường hoàn toàn chủ động được việc phê duyệt văn bản, kiểm soát công văn, kế hoạch, quy chế, thủ tục hành chính. Tránh được việc sử dụng khuôn chữ ký của cán bộ khi chưa được phép.

Trước đây, khi lãnh đạo đi công tác, toàn bộ các văn bản, công văn, quyết định, thủ tục hành chính đều phải để lại chờ lãnh đạo về phê duyệt và ký. Điều này khiến cho những công việc mang tính cấp bách, khẩn cấp sẽ không thực hiện được, ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả công việc. Do đó, nếu sử dụng chữ ký nói trên hoàn toàn có thể chủ động được công việc cho dù cán bộ quản lý đi công tác ở bất cứ đâu.

Quản lý nhân sự:

Quản lý nhân sự bao gồm quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh trong trường học sẽ được phát hành thẻ, trong đó thẻ đã được tích hợp sẵn chức năng điểm danh, nhận diện khuôn mặt.
Việc sử dụng thẻ thông minh sẽ giúp kiểm soát những thành viên ra, vào trường, hệ thống điểm danh thông minh sẽ tự động cập nhật giờ, thời điểm đến và về của học sinh, sinh viên; tự động tổng hợp số lượng học sinh và báo trên hệ thống phần mềm quản lý, điện thoại của giáo viên, người quản lý, tiết kiệm thời gian đi điểm danh từng lớp học.
Ngoài ra, trong thẻ thông minh có thể tích hợp thêm các chức năng khác như: phụ huynh có thể giám sát việc ra vào trường của con thông qua phần mềm điểm danh được cài đặt miễn phí trên điện thoại thông minh; thanh toán tiền học qua thẻ hoặc có thể tra cứu tài liệu trên phần mềm Thư viện điện tử thông qua mã số trên thẻ; … Xa hơn nữa tiến tới tích hợp thành thẻ đi xe buýt cho học sinh, sinh viên hoặc học sinh, sinh viên có thể sử dụng thẻ tại căntin nhà trường.
2.3.3. Nhóm giải pháp 3: Xây dựng hệ thống giáo dục thông minh
Lớp học thông minh:

Lớp học thông minh là mô hình lớp học giúp tăng cường tính tương tác hai chiều giữa giáo viên và học sinh, sinh viên, giúp các em tiếp nhận kiến thức một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất, khuyến khích khả năng sáng tạo, phát triển tư duy logic, tạo hứng thú hăng say học tập.
Qua sóng wifi, bằng một phần mềm quản lý học tập với nội dung đa phương tiện cho phép giáo viên quản lý bài học của học sinh, sinh viên, giao nhiệm vụ cho học sinh, sinh viên. Ngược lại, học sinh, sinh viên sử dụng máy tính bảng để gửi câu hỏi, câu trả lời tới màn hình tương tác của giáo viên

Chương trình giáo dục thông minh:

Chương trình giáo dục thông minh là hệ thống các bài giảng trực tuyến sử dụng các phần mềm có tính năng tương thích với máy tính bảng, bảng tương tác. Chương trình giáo dục thông minh được xây dựng theo các chuyên đề, lĩnh vực

Chương trình giáo dục thông minh mang lại rất nhiều tiện ích đối với giáo viên: Tra cứu thông tin phục vụ công tác nghiên cứu, nâng cao kiến thức chuyên môn và lấy tư liệu hỗ trợ soạn bài giảng; Sử dụng các phần mềm hỗ trợ soạn bài giảng để tạo bài giảng điện tử; Bài giảng trực tuyến và các phần mềm ứng dụng.
Trong chương trình giáo dục thông minh, giáo viên có thể sử dụng các phần mềm hỗ trợ làm đề thi/kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên. Sử dụng diễn đàn, email như một phương tiện để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với giáo viên các trường bạn.
Đối với học sinh, sinh viên: Với việc sử dụng các bài giảng trực tuyến, học sinh, sinh viên hoàn toàn chủ động được việc tìm hiểu kiến thức và có thể tự kiểm tra khả năng học tập của mình ngay lập tức thông qua cách tính điểm trực tuyến. Những học sinh, sinh viên có vấn đề về sức khỏe: ốm đau, nhập viện thời gian dài không thể đến lớp tham gia học tập… vẫn có thể theo kịp bài giảng mà không cần phải có mặt trên lớp. Học sinh, sinh viên sẽ dùng thẻ của mình để kích hoạt tham gia vào chương trình giáo dục thông minh của nhà trường để tích lũy kiến thức, có thể yêu cầu tham gia vào lớp học trực tuyến với giáo viên, hoặc tham gia vào các bài test trắc nghiệm, thi giữa kì, hoặc kiểm tra cuối kì đối với các môn học.
3. Hiệu quả mang lại:

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh có 7 khoa đào tạo nghề với số lượng gần 12.000 sinh viên đang học tập và nghiên cứu. Nếu chỉ tính riêng kinh phí cho trang bị vật tư thực tập cho sinh viên (định mức 900.000đ/năm). Chỉ tiết kiệm vật tư 1%kinh phí / sinh viên thì tổng kinh phí tiết kiệm được trong năm là:      9.000 x 12.000 = 108.000.000 (Một trăm lẻ tám triệu đồng)
Đánh giá phạm vi ảnh hưởng của Sáng kiến:

· Chỉ có hiệu quả trong phạm vi Đơn vị áp dụng.

· Đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng ra phạm vi sở, ngành theo chứng cứ đính kèm.

· Đã phục vụ rộng rãi người dân trên địa bàn Thành phố, hoặc đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng trên địa bàn Thành phố theo chứng cứ đính kèm. 

Đã phục vụ rộng rãi người dân tại Việt Nam, hoặc đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng tại nhiều tỉnh, thành theo chứng cứ đính kèm..
      Bộ phận/Đơn vị áp dụng
       TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2018







     Người viết sáng kiến
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